
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet    

Báo cáo tài chính riêng  
Quý I năm 2022 

 



 
 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet  
Thông tin về Công ty 

1 

Giấy Chứng nhận 0103018458 ngày 23 tháng 7 năm 2007 
Đăng ký Kinh doanh số 
 
Giấy Chứng nhận 0102325399 ngày 19 tháng 4 năm 2011 
Đăng ký Doanh nghiệp số  

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty đã được điều chỉnh 
nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh 
nghiệp số 0102325399 ngày 08 tháng 10 năm 2020. Giấy Chứng nhận Đăng 
ký Kinh doanh, Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng 
nhận điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. 

 
Giấy Chứng nhận 2357762445 ngày 30 tháng 12 năm 2016 
Đăng ký Đầu tư số 

Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp và có giá trị trong 50 năm kể từ ngày cấp. 

 
Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Thanh Hà Chủ tịch  
 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch 
 Ông Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch 
 Ông Chu Việt Cường Thành viên  
 Ông Lưu Đức Khánh Thành viên  
 Ông Đinh Việt Phương Thành viên 
 Ông Donal Joshep Boylan Thành viên 
 
Ban Giám đốc Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Tổng Giám đốc 
 Ông Đinh Việt Phương Phó Tổng Giám đốc Thường trực 
  - Giám đốc Điều hành 
 Bà Hồ Ngọc Yến Phương Phó Tổng Giám đốc 
  - Giám đốc Tài chính 
 Ông Tô Việt Thắng Phó Tổng Giám đốc 
 Ông Lương Thế Phúc Phó Tổng Giám đốc 
 Ông Nguyễn Đức Thịnh Phó Tổng Giám đốc 
 Ông Nguyễn Thanh Sơn Phó Tổng Giám đốc 
 Bà Nguyễn Thị Thúy Bình Phó Tổng Giám đốc 
 Ông Trần Hoài Nam Phó Tổng Giám đốc 
 Ông Đỗ Xuân Quang  Phó Tổng Giám đốc 
 
Ban Kiểm soát Được thành lập vào ngày 01 tháng 10 năm 2021 theo quyết định số  
 24-21/QĐ-VJC- HĐQT với các thành viên như sau: 
 
 Ông Donal Boylan Trưởng ban 
 Ông Lưu Đức Khánh Thành viên 
 Ông Nguyễn Thanh Hùng Thành viên 
 
Trụ sở đăng ký 302/3 Kim Mã 
 Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình 
 Thành phố Hà Nội 
 Việt Nam 
 
 
 



 
 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet  
Báo cáo của Ban Giám đốc 

2 

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính 
riêng đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022. 
 
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng theo các Chuẩn 
mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty: 
 

(a) Báo cáo tài chính riêng được trình bày từ trang 3 đến trang 34 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình 
hình tài chính trước hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2022, kết quả hoạt động kinh 
doanh trước hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, 
phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính quý và 
 

(b) Tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc cho rằng Công ty sẽ không thể thanh 
toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn. 

 
 
Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính riêng quý đính kèm. 
 
 
Thay mặt Ban Giám đốc 
 
 
 
 
 
                                                   
Nguyễn Thị Phương Thảo 
Tổng Giám đốc 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 04 năm 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet    
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2022 

M�u B 01 – DN 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này 
3 

  Mã Thuyết 31/03/2022 01/01/2022 
  số minh VND VND 

TÀI SẢN         
          

TÀI SẢN NGẮN HẠN 100   25.096.059.762.667 22.023.531.877.174 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)       
        

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5 2.975.203.784.963 1.846.031.657.278 
Tiền 111  783.753.430.929 971.083.527.902 
Các khoản tương đương tiền 112  2.191.450.354.034 874.948.129.376 

       

Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6(a) 1.454.500.000.000 855.000.000.000 
Chứng khoán kinh doanh 121  990.000.000.000 990.000.000.000 
Dự phòng giảm giá chứng khoán  
kinh doanh 122  (110.000.000.000) (135.000.000.000) 
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123  574.500.000.000 - 

       

Các khoản phải thu ngắn hạn 130  19.814.441.776.797 18.453.855.667.885 
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 7 6.594.057.889.584 6.796.741.549.961 
Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 8 159.044.997.456 100.126.970.605 
Phải thu về cho vay ngắn hạn 135  657.000.000.000 657.000.000.000 
Phải thu ngắn hạn khác 136 9(a) 12.404.338.889.757 10.899.987.147.319 

       

Hàng tồn kho 140 10 818.372.525.486 811.247.030.655 
       

Tài sản ngắn hạn khác 150  33.541.675.421 57.397.521.356 
Chi phí trả trước ngắn hạn 151 14(a) 1.925.172.000 16.306.514.272 
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 16(b) 31.616.503.421 41.091.007.084 
Thuế phải thu Nhà nước 153 16(b)   

       

TÀI SẢN DÀI HẠN 200  25.354.387.682.881 23.918.136.563.432 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)      
       

Các khoản phải thu dài hạn 210  16.542.186.151.573 16.097.617,489.750 
Phải thu dài hạn khác 216 9(b) 16.542.186.151.573 16.097.617,489.750 

       

Tài sản cố định 220  1.131.534.104.813 1.150.549.548.863 
Tài sản cố định hữu hình 221 11 1.130.699.139.456 1.149.483.138.769 
Nguyên giá 222  1.507.840.486.444 1.509.787.640.988 
Giá trị hao mòn lũy kế 223  (377.141.346.988) (360.304.502.219) 
Tài sản cố định vô hình 227 12 834.965.357 1.066.410.094 
Nguyên giá 228  30.845.669.020 30.845.669.020 
Giá trị hao mòn lũy kế 229  (30.010.703.663) (29.779.258.926) 

       

Tài sản dở dang dài hạn 240 13 359.762.171.043 353.832.538.752 
Xây dựng cơ bản dở dang 242  359.762.171.043 353.832.538.752 

       

Đầu tư tài chính dài hạn 250 6(b) 230.917.024.400 230.917.024.400 
Đầu tư vào các công ty con 251  81.500.000.000 81.500.000.000 
Đầu tư vào các công ty liên kết 252  60.000.000.000 60.000.000.000 
Đầu tư vào các đơn vị khác 253  149.417.024.400 149.417.024.400 
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính  
dài hạn 254  (60.000.000.000) (60.000.000.000) 
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255  - -   

       
Tài sản dài hạn khác 260  7.089.988.231.052 6.085.219.961.667 

Chi phí trả trước dài hạn 261 14(b) 7.089.988.231.052 6.085.219.961.667 
       

TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270  50.450.447.445.548 45.941.668.440.606 
 



 
 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet    
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2022 (tiếp theo) 

M�u B 01 – DN 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này 
4 

  Mã Thuyết 31/03/2022 01/01/2022 
  số minh VND VND 

NGUỒN VỐN         
          

NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300   43.422.810.668.882 38.954.387.458.942 
        

Nợ ngắn hạn 310   20.052.970.075.203 19.722.290.704.933 
Phải trả người bán ngắn hạn 311 15 2.922.311.189.203 3.225.625.657.657 
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312  380.634.592.555 593.136.306.365 
Thuế phải nộp Nhà nước 313 16(a) 297.920.769.552 288.786.201.884 
Phải trả công nhân viên 314  90.542.065.017 76.828.088.897 
Chi phí phải trả ngắn hạn 315 17 1.301.289.002.619 910.026.134.815 
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 18 700.002.432.226 381.579.736.840 
Phải trả ngắn hạn khác 319 19 4.881.023.171.806 5.284.553.082.384 
Vay ngắn hạn 320 20(a) 7.320.070.386.166 7.320.070.386.166 
Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 21 1.874.606.989.268 1.314.535.033.134 
Quỹ khen thưởng phúc lợi 322  284.569.476.791 327.150.076.791 

       

Nợ dài hạn 330  23.369.840.593.680 19.232.096.754.009 
Phải trả dài hạn khác 337  59.215.500.637 5.636.355.880 
Vay và trái phiếu phát hành dài hạn 338 20(a) 12.220.183.969.477 8.140.241.446.768 
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341  158.739.243.648 154.517.071.443 
Dự phòng phải trả dài hạn 342 21 10.931.701.879.918 10.931.701.879.918 

       

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400   7.027.636.776.666 6.987.280.981.664 
       

Vốn chủ sở hữu 410 22 7.027.636.776.666 6.987.280.981.664 
Vốn cổ phần 411 23 5.416.113.340.000 5.416.113.340.000 
Thặng dư vốn cổ phần 412   247.483.117.899 247.483.117.899 
Cổ phiếu quỹ 415  23 - -   
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421   1.364.040.318.767 1.323.684.523.765 

Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 
lũy kế đến cuối kỳ trước 421a   1.323.684.523.750 1.330.922.686.515 
Lỗ sau thuế chưa phân phối kỳ này 421b   40.355.795.017 (7.238.162.750) 

        

TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440   50.450.447.445.548 45.941.668.440.606 

         
 
 

Ngày 30 tháng 04 năm 2022 
 
 

Người lập: Người duyệt: 

 
 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Ngọc Thoa 
Kế toán trưởng 

 
 
 

(Đã ký) 
 

Hồ Ngọc Yến Phương 
Phó Tổng Giám đốc 
 -Giám đốc Tài chính 

 
 
 

(Đã ký) 
 

Đinh Việt Phương 
Phó Tổng Giám đốc Thường trực 

- Giám đốc Điều hành 

 
 



 
 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022 

M�u B 02 – DN 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này 
5 

      Quý I 
  Mã Thuyết Năm nay Năm trước 
  số minh VND VND 
         
Doanh thu thuần bán hàng  
và cung cấp dịch vụ 10 25 3.340.433.282.726 2.845.054.723.399 
       

Giá vốn hàng bán 11 26 3.795.712.715.692 3.873.412.125.531 
       

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và  20   (455.279.432.966) (1.028.357.402.132) 
cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)      
       

Doanh thu hoạt động tài chính 21 27 1.155.292.640.470 1.394.155.507.038 
Chi phí tài chính 22 28 402.605.683.722 37.628.619.861 

Trong đó: chi phí lãi vay 23   339.101.618.864 119.315.196.571 
Chi phí bán hàng 25 29 142.842.127.008 124.032.120.955 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 30 110.855.883.681 102.550.059.628 

       

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30   43.709.513.093 101.587.304.462 
{30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}     
       

Thu nhập khác 31   868.454.128 345.373.599 
Chi phí khác 32   - 2.532.597 

       

Kết quả từ hoạt động khác (40=31-32) 40   868.454.128 342.841.002 
       

Lợi nhuận kế toán trước thuế 50   44.577.967.221 101.930.145.464 
(50 = 30 + 40)      
       

Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 31 - - 
       

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 31 4.222.172.205 (8.444.344.409) 
       

Lợi nhuận sau thuế TNDN  60   40.355.795.016 110.374.489.873 
(60 = 50 - 51 - 52)       

 
 

Ngày 30 tháng 04 năm 2022 
 

 
Người lập: Người duyệt: 

 
 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Ngọc Thoa 
Kế toán trưởng 

 
 
 

(Đã ký) 
 

Hồ Ngọc Yến Phương 
Phó Tổng Giám đốc 
 -Giám đốc Tài chính 

 
 
 

(Đã ký) 
 

Đinh Việt Phương 
Phó Tổng Giám đốc Thường trực 

- Giám đốc Điều hành 

 
 



 
 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet  
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022 
(Phương pháp gián tiếp) 

M�u B 03 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC  

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này 
6 

    Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này 
  Mã Năm nay Năm trước 
  số VND VND 
        
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH   
       

Lợi nhuận kế toán trước thuế 01 (40.355.795.016) 101.930.145.464 
Điều chỉnh cho các khoản:     

Khấu hao và phân bổ 02 19.015.444.032 17.478.546.755 
Các khoản dự phòng 03 535.071.956.135 (115.000.000.000) 
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04 113.272.039.899 (92.175.512.148) 
Lãi từ hoạt động đầu tư 05 (17.800.879.461) (12.337.281.394) 
Chi phí lãi vay 06 339.101.618.864 119.315.196.571 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
những thay đổi vốn lưu động 

08 948.304.384.453 19.211.095.248 

      

Biến động các khoản phải thu 09 149.706.895.476 (2.350.734.378.355) 
Biến động các khoản phải thu khác 09 (2.123.653.681.846) - 
Biến động hàng tồn kho 10 (7.125.494.831) 10.777.335.473 
Biến động các khoản phải trả 11 (17.982.601.760) 1.830.454.324.181 
Biến động chi phí trả trước 12 (990.386.927.113) 61.769.206.079 
Tiền lãi vay đã trả 14 (339.101.618.864) (84.888.077.805) 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 - - 

      

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động  
kinh doanh 

20 (2.380.239.044.485) (513.410.495.179) 

        

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ   
        

Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và 
tài sản dài hạn khác 21 - (13.587.529.538) 
Tiền chi tiền gửi có kỳ hạn, cho vay đơn vị 
khác và mua trái phiếu doanh nghiệp 23 (574.500.000.000) - 
Tiền chi đầu tư vào đơn vị khác 25  (22.500.000.000) 
Tiền thu từ lãi tiền gửi và cho vay 27 17.800.879.461 18.480.048.897 

      
      

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (556.699.120.539) (17.607.480.641) 
        

 
 
 



 
 

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet    
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng quý I kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022 
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo) 

M�u B 03 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC  

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này 
7 

    Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này 
   Mã Năm nay Năm trước 
  số VND VND 
        
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH   
        

Tiền thu từ phát hành trái phiếu 32 2.876.910.000.000  306.800.000.000 
Tiền thu từ đi vay  33 4.284.512.101.248 3.495.881.830.562 
Tiền trả nợ gốc vay 34 (3.095.311.808.539) (4.201.659.749.505) 

      

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động  
tài chính 

40 4.066.110.292.709 (398.977.918.943) 

      

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  
(50 = 20 + 30 + 40) 50 1.129.172.127.685 (929.995.894.763) 
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 60 1.846.031.657.278 2.895.810.907.792 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái  
quy đổi ngoại tệ 61 - 52.457.609.725 
      

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 
(70 = 50 + 60 + 61)  

70 2.975.203.784.963 2.018.272.622.754 
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